
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 4. 4-1994. 

 
 

MỤC LỤC 
 LÊ QUANG ĐẠO - Đại đoàn kết dân tộc - một bài 

học lớn của cách mạng Việt Nam. 
CAO SỸ KIÊM - Vấn đề sử dụng nguồn vốn vay 
của nước ngoài. 
LÊ XUÂN VŨ - Mấy ý kiến về giáo dục và rèn luyện 
đạo đức Hồ Chí Minh. 
NGUYỄN QUANG DU - Học tập Lê-nin, xây dựng 
phong cách làm việc thật sự khoa học. 

3 
 

9 
 

14 
 

19 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI TRẦN NGỌC HIÊN - Tăng trưởng và phát triển. 
PHẠM TẤT DONG - Suy nghĩ về xây dựng đội ngũ 
trí thức nước ta. 
HỒ VĂN THÔNG - Lý luận về hình thái kinh tế - xã 
hội của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay. 
NGUYỄN KIM ĐỈNH - Để nâng cao chất lượng cấp 
ủy các cấp. 

22 
27 
 

31 
 

36 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM VÕ HOÀNG XINH - Cần Thơ phát triển công nghiệp 
- đường đi và nơi đến. 
NGUYỄN VĂN QUỲNH - Hải Ninh trong xu thế “mở 
cửa”. 

39 
 

42 

ĐIỀU TRA TRẦN LAN HƯƠNG - Tác dụng của việc mở rộng 
dân chủ đối với quá trình chuyển sang kinh tế thị 
trường ở nông thôn. 

45 

TẠP CHÍ VỚI BẠN ĐỌC, BẠN 
ĐỌC VỚI TẠP CHÍ 

*** Họp mặt cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Cộng 
Sản khu vực phía Nam. 

49 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TRẦN BÁ KHOA - Về chiến lược toàn cầu “mở 
rộng” của Mỹ. 
NGÔ MẠNH LÂN - Một nét đặc trưng của nền kinh 
tế thế giới. 

50 
 

53 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI ĐI-Đ-Ê Ê-RI-BÔNG - Một nhà tư tưởng của thế kỷ 
XXI. 

56 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Nhà nước pháp quyền - Xã hội công dân. 61 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Hội thảo khoa học “Văn hóa trong hoạt động chính 
trị”. 

62 

 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 5. 5-1994. 

 
 

MỤC LỤC 
KỶ NIỆM 40 NĂM CHIẾN 
THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN 
PHỦ (7.5.1954 - 7.5.1994) 

VÕ NGUYÊN GIÁP - Điện Biên Phủ - 40 năm nhìn 
lại… 
LÊ KHẢ PHIÊU - Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ 
trong công cuộc đổi mới. 
DƯƠNG VŨ - Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng 
Điện Biên Phủ, đọc “Khép lại quá khứ đau thương”. 

3 
 

7 
 

11 

KỶ NIỆM LẦN THỨ 104 
NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ 
CHÍ MINH (19.5.1890 - 
19.5.1994) 

ĐẶNG XUÂN KỲ - Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 
HỒ TRỌNG VIỆN - Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu 
và con đường phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. 

15 
21 

KỶ NIỆM LẦN THỨ 90 NGÀY 
SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ 
(1.5.1904 - 1.5.1994) 

NGUYỄN TRỌNG THỤ - Trần Phú - một tấm 
gương Cộng Sản.  

25 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG - Về hiện tượng phân tầng 
xã hội ở nước ta hiện nay. 
NGUYỄN THẾ UẨN - Một nhân tố quan trọng thúc 
đẩy sự tăng trưởng kinh tế. 
ĐÀM VĂN NHUỆ - ĐINH ĐỨC SINH - Mục tiêu, 
nhiệm vụ của hệ thống doanh nghiệp nhà nước. 

30 
 

34 
 

38 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM BÙI TIẾN SINH - Bình Thành (Đồng Tháp) - một 
hướng đúng tích cực và hiệu quả. 
LÊ XUÂN ĐÌNH - HỮU ĐỨC - Quang Châu trong 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội. 

41 
 

45 

ĐIỀU TRA XUÂN HẢI - ĐẶNG NGỌC CHIẾN - Đình công ở 
một số xí nghiệp liên doanh với nước ngoài. 

49 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG LỆ MAI - “Của chùa”. 53 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP BÙI THỊ NGỌ - Đâu phải nhân dân ta thiếu những 
con người đẹp, sự việc hay để nhà văn viết. 

54 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TRẦN TRỌNG - Nghĩ về một chiến công bất diệt. 56 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI *** Cuộc nội chiến ở Bosnia. 58 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Hệ thống chính trị - Hệ thống chính trị của xã hội xã 
hội chủ nghĩa. 

61 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Hội thảo về phát triển kinh tế - xã hội miền núi. 62 
 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 6. 6-1994. 

 
 

MỤC LỤC 
 TÀO HỮU PHÙNG – Chính sách tài chính quốc 

phòng trong giai đoạn hiện nay. 
VÕ TÒNG XUÂN - Khuyến nông và công cuộc xóa 
đói giảm nghèo ở nông thôn. 
NGUYỄN TÀI THU -  Bảo vệ giá trị truyền thống 
dân tộc. 
*** Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP thăm Tạp chí 
Cộng Sản. 

3 
 

7 
 

12 
 

16 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI HÀ XUÂN TRƯỜNG - Về chủ nghĩa xã hội mác xít. 
KHỔNG DOÃN HỢI - Hiểu thế nào về Học thuyết 
giá trị thặng dư của Mác trong tình hình hiện nay. 
VŨ NGỌC NHUNG - Làm gì để giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế. 
MAI HỮU THỰC - Mấy suy nghĩ về quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. 
ĐỖ ĐỨC ĐỊNH - Kinh nghiệm công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của một số nước và khả năng vận 
dụng sáng tạo ở Việt Nam. 

18 
23 
 

26 
 

30 
 

34 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM TRẦN QUANG NHIẾP - Tạo bước chuyển biến mới 
đối với vùng đồng bào các dân tộc. 
DƯƠNG BÁ PHƯỢNG - Phát triển kinh tế - xã hội 
ở Sơn La. 
THU LINH - Mô hình làng văn hóa ở nông thôn hiện 
nay. 

38 
 

42 
 

46 

ĐIỀU TRA TIẾN HẢI - Nhức nhối ngành than Quảng Ninh. 49 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG ĐAN TÂM - Mua bán chức tước. 53 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP KHUẤT DUY HẢI - Để có nhiều người ham đọc 
sách lý luận chính trị. 

54 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN THANH TÙNG - Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
các nước công nghiệp mới ở Đông Á. 

56 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI TÊ-CHƯ-ĐÔ PHU-OA - Bàn về phát triển của chủ 
nghĩa xã hội khoa học. 

59 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Cộng hòa xã hội - Bình đẳng trước pháp luật. 61 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Hội thảo về quyền con người. 62 
 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 7. 7-1994. 

 
 

MỤC LỤC 
VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP 
HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT 
NƯỚC 

BÙI DANH LƯU - Phát triển kết cấu hạ tầng và đổi 
vận tải theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
CAO DUY HẠ - Hai vấn đề cơ bản để thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. 
PHAN THANH PHỐ - Chuyển giao công nghệ trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt 
Nam. 
HOÀNG ĐÌNH PHU - Góp thêm cách nhìn mới 
trong phát triển khoa học và công nghệ. 
NGUYỄN SĨ LỘC - Vấn đề năng lực nội sinh trong 
khoa học và công nghệ nước ta. 

3 
 

7 
 

11 
 
 

15 
 

19 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI THANH LÊ - Đô thị hóa và vấn đề quản lý đô thị. 
HOÀNG NGỌC HÒA - Phát triển kinh tế với giải 
quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn nước ta hiện 
nay. 
TRẦN ĐƯƠNG - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn 
giáo. 
TIẾN HẢI - NGUYỄN ĐÌNH LUÂN - Để có được 
phong cách lãnh đạo khoa học. 

23 
27 
 
 

30 
 

33 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM THẾ GIA - Tp. Hồ Chí Minh - Hợp tác xã kiểu mới 
tỏ rõ sức sống. 
XUÂN HẢI - Ngành đường sắt với việc đấu tranh 
chống tham nhũng và buôn lậu. 
PHAN QUỲNH ANH - Sách văn học dịch thời mở 
cửa. 

37 
 

41 
 

44 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG HÀ KHANH - Nỗi niềm biết tỏ cùng ai ? 49 

TẠP CHÍ VỚI BẠN ĐỌC, BẠN 
ĐỌC VỚI TẠP CHÍ 

*** Hội nghị cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Cộng 
Sản khu vực miền Trung. 

51 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN HỒNG HOA - Ê-rích Hô-nếch-cơ - Một người cộng 
sản kiên cường. 

56 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI *** Ngoại giao nhân quyền của Mỹ. 59 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Nền hành chính - Quản lý hành chính. 61 

TIN VẮN Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất và 
Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”. 

62 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 8. 8-1994. 

 
 

MỤC LỤC 
PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN 
THỨ 7 BCH TƯ ĐẢNG KHÓA 
VII 

Thông báo Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng khóa VII. 
Xã luận - Nắm vững các quan điểm cơ bản chỉ đạo 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. 
ĐỖ MƯỜI - Đẩy tới một bước sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
NGUYỄN THANH BẰNG - Mấy suy nghĩ về con 
đường hiện đại hóa đất nước trong thời đại ngày 
nay. 
MAI HỮU THỰC - Về phạm trù công nghiệp hóa. 
LÊ NHƯ HÙNG - Năng lượng đối với công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam. 

3 
4 
 

7 
 
 

17 
 
 

21 
24 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM LÊ HUY NGỌ - Nhìn lại hai năm thực hiện Nghị 
quyết 3 của TƯ về đổi mới và chỉnh đốn đảng. 
LÊ XUÂN TÙNG - Hà Nội sau hai năm thực hiện 
khâu đột phá trong đổi mới và chỉnh đốn đảng. 
ĐẶNG THANH HỌC - Tiềm năng Minh Hải - dự báo 
và khai thác. 
LÊ VĂN THỤ - Hải Phòng - bước tiến mới về bảo 
vệ an ninh trật tự. 

29 
 

34 
 

38 
 

41 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI XUÂN CANG - Giai cấp công nhân và chính sách 
xã hội đối với giai cấp công nhân. 
PHAN CỰ ĐỆ - Giao lưu văn hóa quốc tế và phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

44 
 

48 

ĐIỀU TRA VÕ ĐĂNG THIÊN - Điện ảnh Việt Nam - bài toán 
đang tìm lời giải. 

52 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG NGUYỄN VĂN LỘC - “Ông từ điển”. 57 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN LÊ TỊNH - Thấy gì qua những cuộc xung đột gần 
đây trên thế giới. 

58 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI *** Chung quanh cuộc khủng hoảng hạt nhân ở 
Triều Tiên. 

61 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. 63 

TIN VẮN Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng Sản thăm và làm việc 
tại Lào. 

63 

 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 10. 10-1994. 

 
 

MỤC LỤC 
NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM 
NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 

PHẠM THẾ DUYỆT - Hà Nội trong sự nghiệp đổi 
mới. 
LẾ ẤT HỢI - Việc quản lý xây dựng đô thị của thủ 
đô Hà Nội. 
LƯU MINH TRỊ - Về phong trào “Xây dựng người 
tốt, việc tốt” ở Hà Nội. 

3 
 

8 
 

12 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI NGUYỄN CƠ THẠCH - Để tạo ra động lực mạnh 
mẽ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
HOÀNG ĐẠT - Thương nghiệp với việc phát triển 
công nghiệp và công nghệ theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 
NGUYỄN MINH KHẢI - Công nghiệp quốc phòng 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
LÊ QUÝ HIỀN - Sân khấu thủ đô nhìn về tương lai. 

15 
 

19 
 
 

23 
 

26 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM VŨ ĐINH THÀNH - Kết quả bước đầu trong việc đổi 
mới và chỉnh đốn đảng ở nông thôn Thái Bình. 
LÊ QUÝ ĐÔN - Huyện Gia Lâm qua những năm đổi 
mới. 
NGUYỄN HUY ĐIỂN - Những chuyển biến tích cực 
của Đông Anh mấy năm gần đây. 
NGUYỄN VŨ BÌNH - Xuân Thủy phấn đấu phát 
triển kinh tế - xã hội. 
VÕ ĐĂNG THIÊN - Đại học Vinh trên con đường 
đổi mới của sự nghiệp giáo dục. 

34 
 

38 
 

42 
 

46 
 

50 

ĐIỀU TRA HOÀNG THỌ XUÂN - CÔNG KHÁNH - Thị trường 
Hà Nội - thực trạng, tiềm năng và định hướng phát 
triển. 

30 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG THÁI SƠN - “Nhất thành bất biến”. 53 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP TRẦN DUY CHÂU - Từ đâu đến “Nỗi buồn chiến 
tranh” ? 
TRẦN VĂN ANH - Đối thoại với Bùi Tín (Điểm sách 
“Mặt thật” của Bùi Tín. 

54 
 

56 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TRẦN TRỌNG - Liên Hiệp Quốc - vấn đề bức xúc. 58 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Pháp luật - Pháp chế - Bộ luật và luật. 61 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Hội thảo khoa học về dân số - kế hoạch hóa gia 
đình. 
* Cuộc trao đổi ý kiến về tính dân tộc trong thơ. 

62 
 

62 

TIN VẮN Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng Sản thăm Trung Quốc 63 
 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 11. 11-1994. 

 
 

MỤC LỤC 
 VÕ VĂN KIỆT - Tin tưởng và quyết tâm, giữ vững 

độc lập tự chủ, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng văn minh. 
NGUYỄN ĐỨC BÌNH - Không có chuyện chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin sụp đổ hay lỗi thời. 
TRƯỜNG MẬU - Đi lên chủ nghĩa xã hội là một tất 
yếu khách quan. 
HÀ ĐĂNG - Nghị quyết về văn hóa văn nghệ của 
đảng qua hai năm thực hiện. 
VŨ KHOAN - Việt Nam và ASEAN. 

3 
 
 

11 
 

19 
 

24 
 

28 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI PHẠM VĂN CHÚC - Về thành tựu và cống hiến lịch 
sử của chủ nghĩa xã hội hiện thực. 
LÊ HỮU NGHĨA - Quan điểm của chủ nghĩa Mác về 
giai cấp và đấu tranh giai cấp. 
NGUYỄN DŨNG SINH - Đảng cầm quyền và 
phương pháp tiếp cận đối với hoạt động cầm quyền 
của các chính đảng. 
NGUYỄN TIẾN PHỒN - Thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

32 
 

36 
 

40 
 
 

42 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM PHAN TRUNG KIÊN - Chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 
VƯƠNG VĂN BIỆN - Về đổi mới tổ chức và hoạt 
động của chính quyền cấp xã. 

46 
 
 

50 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG NGUYỄN TRUNG THỰC - Lại nói về những 
chuyện “hâm”. 

54 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN VŨ HIỀN - NGUYỄN KHANG - Những giá trị và bài 
học của CMT10. 
LA CÔN - Haiti - Dân chủ viện trợ. 

55 
 

59 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Thị trường chứng khoán - Sở giao dịch chứng 
khoán. 

61 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Công trình nghiên cứu “Về một số vấn đề lý luận 
văn nghệ cơ bản đang được tranh luận qua công 
cuộc đổi mới (1987 - 1992)” 
Hội thảo quốc tế về quyền con người. 
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TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 12. 12-1994. 

 
 

MỤC LỤC 
KỶ NIỆM LẦN THỨ 50 NGÀY 
THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI 
NHÂN DÂN VIỆT NAM - 
NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG 
TOÀN DÂN (22.12.1944 - 
22.12.1994) 

VÕ NGUYÊN GIÁP - Mấy nét đặc sắc trong đường 
lối quân sự của đảng ta. 
ĐOÀN KHUÊ - Quân đội ta mãi mãi là quân đội của 
nhân dân, vì nhân dân chiến đấu. 
LÊ KHẢ PHIÊU - Xây dựng về chính trị làm cơ sở - 
một bài học cơ bản của 50 năm trưởng thành và 
chiến thắng của quân đội ta. 
PHAN THU - Quân đội ta làm kinh tế và lao động 
sản xuất. 
HOÀNG MINH THẢO - Nghệ thuật quân sự Việt 
Nam - truyền thống và hiện tại. 
HOÀNG PHƯƠNG - Những đặc trưng trong quá 
trình xây dựng quân đội ta. 
DƯƠNG TÙNG - Từ những bà mẹ anh hùng, càng 
ngời sáng thêm gương mặt Mẹ Việt Nam. 
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18 
 

21 
 

25 
 

29 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM NGUYỄN TẤN DŨNG - Kiên Giang với sự nghiệp 
đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
VŨ LÂN - Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức 
đảng trong các doanh nghiệp nhà nước. 

33 
 

38 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI BÙI NGỌC CHƯỞNG - Kinh tế thị trường và định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 
TRẦN THỊ VÂN ANH - Vấn đề lao động nữ trong 
điều kiện cơ chế thị trường. 
LÊ ĐỨC QUÝ - Xây dựng nền văn hóa nghệ thuật 
theo tinh thần nhân văn Hồ Chí Minh. 

42 
 

47 
 

49 

ĐIỀU TRA DOÃN HUỀ - Thuế ở vùng biên. 54 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG HẢI ĐƯỜNG - Tôi cũng thích. 57 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN LÊ TỊNH - Bước phát triển mới của Trung Quốc và 
mối quan hệ Việt - Trung. 

58 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Chế độ xã hội - Chế độ kinh tế. 60 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Hội thảo về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. 
* Hội thảo khoa học quốc tế về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam. 
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